TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Công nghệ Thông tin


Bộ môn: Hệ thống Thông tin 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 
· Tiếng Anh: ENGLISH FOR IT PROFESSIONAL




Mã học phần: sot375




Số tín chỉ: 3


Đào tạo trình độ: Đại học






Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 2.
2. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thúy

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Điện thoại: 0901905679



Email: thuthuy@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: elearning.ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều Thứ 2, 6 tại văn phòng Khoa CNTT (giảng đường G6)
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

· Học phần được thiết kế dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin (IT) đã có trình độ tiếng Anh cơ bản và mong muốn phát triển khả năng tiếng Anh trong ngữ cảnh tin học.

· Học phần bao gồm các chủ đề chuẩn về giới thiệu công nghiệp IT như: kiến trúc máy tính, hệ điều hành, lập trình ứng dụng, mạng máy tính, Internet, IT trong tương lai…Sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan đến các chủ đề trên với tình huống được đặt ra tại tại các công ty IT.
4. Mục tiêu:

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngành IT các kỹ năng cần thiết (từ vựng, nghe, giao tiếp…) đủ để làm việc trong các môi trường IT sử dụng tiếng Anh khác nhau như: các nhóm phần mềm với nhiều thành viên trong một công ty nước ngoài, một dự án gia công IT đòi hỏi sự giao tiếp, thảo luận trực tiếp với các khách hàng nước ngoài.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Nắm vững các kiến thức về môi trường làm việc IT.

b) Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực IT một cách nhanh chóng.

c) Dễ dàng nghe, hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh trong IT.

d) Phát âm chuẩn các từ khóa tiếng Anh chuyên ngành.

e) Chuyển tải súc tích các ý tưởng khi viết báo cáo chuyên ngành bằng tiếng Anh

f) Tự tin và nâng cao thái độ làm việc chuyên nghiệp khi làm việc tại các công ty IT sử dụng tiếng Anh
g) Tham gia tích cực vào giờ giảng, vào diễn đàn trao đổi; tinh thần hợp tác làm việc nhóm.
6. Kế hoạch dạy học:



6.1 Lý thuyết:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1 
	Computer users
	a
	3
	Thuyết giảng
	Đọc slide Unit 1, sách [1] Unit 1

	2 
	Computer architecture 
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng
	Đọc slide Unit 2, sách [1] Unit 2

	3 
	Computer applications
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng
	Đọc slide Unit 3, sách [1] Unit 3

	4 
	Peripherals
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 4, sách [1] Unit 4

	5 
	Interview
	c,f
	2
	Thuyết giảng + bài tập nhóm 
	Đọc slide Unit 5, sách [1] Unit 5

	6 
	Operating systems
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 6, sách [1] Unit 6

	7 
	Graphical user interfaces
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 7, sách [1] Unit 7

	8 
	Applications programs
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 8, sách [1] Unit 8

	9 
	Multimedia
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 9, sách [1] Unit 9

	10 
	Interview: computing support
	c,f
	2
	Bài tập nhóm
	Đọc slide Unit 10, sách [1] Unit 10

	11 
	Networks
	a,b,c,d,e
	2
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 11, sách [1] Unit 11

	12 
	The Internet 
	a,b,c,d,e
	2
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 12, sách [1] Unit 12

	13 
	The Web
	a,b,c,d,e
	2
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 13, sách [1] Unit 13

	14 
	Websites
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 14, sách [1] Unit 14

	15 
	Interview: Webpage creator
	c,f
	2
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 15, sách [1] Unit 15

	16 
	Communications systems 
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 16, sách [1] Unit 16

	17 
	Computing support
	a,b,c,d,e
	3
	Thuyết giảng + bài tập trên lớp 
	Đọc slide Unit 17, sách [1] Unit 17


6.2 Thực hành:
7. Tài liệu dạy và học:


	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Eric H. Glendinning and John McEwan
	Oxford English for Information Technology 
	2006
	Oxford University Press


	https://archive.org/details/pdfy-oWTCGITJmSHLDmGV 
	x
	

	2
	Maja Olejniczak
	English for Information Technology – Vocational English course book 1
	2011
	Pearson Longman
	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjny-Hoy4PVAhUCEpQKHakCBpIQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Flenguainglessmvc.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2Fenglish-for-information-technology.pdf%2F592178992%2Fenglish-for-information-technology.pdf&usg=AFQjCNGbT7F4TeghBTIpb3v20hn2ToIvuw
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


- SV đọc trước bài giảng, xem tài liệu tham khảo, đặt câu hỏi thắc mắc, làm bài tập trên website: elearning.ntu.edu.vn

- Phòng học được trang bị máy chiếu.
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10-15
	Viết
	Trắc nghiệm + Viết bài luận khoảng 150-200 từ
	a- c

	2
	20-25
	Viết
	Trả lời câu hỏi, trắc nghiệm, viết bài luận
	d, e,f


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần, thái độ học tập
	g
	10

	2
	Trung bình kiểm tra giữa kỳ
	a, b,c, e
	40

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a-f
	50
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Nguyễn Đức Thuần
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